
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :08-04-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 175 20.92403:00 WAN HAI 287 Hoàng ViệtP/S TS41 NHSingapore

 80 2.10906:00 MẠNH HẢI PHÁT 
36

Bùi Hữu Hiếu Phạm Tú Minh TS2BP/S2 H3VIET NAM

 115 6.25107:00 MORNING 
VINAFCO

Hồ Quang TùngP/S TS33 H1VIET NAM

 168 16.85008:00 ST.MARY Hồ Quang Tùng TS3P/S4 H1CYPRUS

 90 2.99809:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 TS5P/S5 H3VIET NAM

 90 1.92610:00 ATLANTIC OCEAN 
01

Bùi Hữu HiếuP/S K83 LC6 H3VIET NAM

 195 27.02512:00 EVER ONWARD Phạm Quốc Dân TS4P/S7 NHLiberia

 112 5.19914:00 LONG PHU 16 Đỗ Văn LợiP/S Phao Mỹ 
Khê

8 NHVIET NAM

 90 2.99817:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S TS59 H3VIET NAM

 168 16.85019:00 ST.MARY Phan Minh CảnhP/S TS310 NHCYPRUS

 172 27.14520:00 EVER WISE Phan Minh Cảnh Hồ Quang Tùng TS3P/S11 NHSingapore

 195 27.02521:00 EVER ONWARD Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS412 NHLiberia

 210 26.83622:00 ETOILE Huỳnh Tấn Thiện TS4P/S13 NHMalta

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 90 2.48710:00 HẢI NAM 36 Lê Văn Hòa Phạm Tú MinhP/S Bến số 1 
Chân Mây

14 H3VIET NAM

 90 2.99821:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh Bến số 1 
Chân Mây

P/S15 H3VIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 90 2.99801:00 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Văn ThịnhP/S Tam Hiệp16 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 100 3.54005:30 VENUS GAS Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J517 H3PANAMA

 274 81.59407:00 DELTA MARIA Trần Cơ Phao 
SPM

P/S18 NHMalta

 90 1.94707:30 TRONG TRUNG 
09

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J319 H3VIET NAM

 112 5.18409:30 LONG PHU 10 Phan Văn VinhP/S J220 NHVIET NAM

 200 35.84610:00 SSI DILIGENT Phan Văn VinhP/S Hòa Phát 
6

21 NHMARSHAL
L ISLANDS

 80 1.86310:30 PHÚ ĐẠT 15 Phan Văn Vinh J3P/S22 NHVIET NAM

 229 43.60511:00 ORIENTAL PEARL Phan Văn Vinh Hòa Phát 
6

P/S23 NHPANAMA

 103 4.12513:00 SAI GON STAR Lê Văn ThịnhP/S J424 H3VIET NAM

 89 1.83014:00 TRONG TRUNG 
89

Lê Văn Thịnh J4P/S25 H3VIET NAM

 80 1.86320:00 PHÚ ĐẠT 15 Lê Văn ThịnhP/S J326 H3VIET NAM



TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 8 tháng 4 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


